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Waste No More. Webinar #2

CÁC ĐIỂM NÓNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Waste No More is a coordinated initiative by GIZ and its partners, fostering collective action for the closed-loop 
recycling of pre-consumer waste in the apparel and footwear supply chain, as well as promoting decent work in 
Vietnam waste sector.

Waste No More Time - Waste No More Resource
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Tài liệu do
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Chịu trách nhiệm nội
dung
Đinh Khánh Toàn

NỘI DUNG

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

2. VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
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PHẦN 1

THỰC HÀNH QUẢN 
LÝ CHẤT THẢI

1. THIẾT LẬP BẢN ĐỒ DÒNG CHẤT THẢI

2. TÌM KIẾM CÁC NHÀ THẦU TÁI CHẾ

3. THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

4. THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT

THẢI

5. QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI
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THIẾT LẬP BẢN ĐỒ DÒNG CHẢY CHẤT THẢI

XÁC ĐỊNH TỔNG QUAN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ  

MÁY

XÁC ĐỊNH NGUYÊN LIỆU, CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT 

SINH TƯƠNG ỨNG TỪNG HOẠT ĐỘNG

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT SINH 

CHẤT THẢI

LẬP DANH SÁCH TẤT CÁC LOẠI CHẤT THẢI

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

LỰA CHỌN CÁC LOẠI CHẤT THẢI CÓ TIỀM NĂNG 

RECYCLE
BƯỚC 5



Implemented by

1.4 THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT THẢI
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1.4 THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT THẢI

Thu thập dữ
liệu gì?

Sử dụng dữ
liệu như thế

nào?

Quản lý dữ liệu
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1.4 THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT THẢI

Công cụ quản lý chất thải

Non-hazardous waste/ Chất thải không nguy hại

1. Textile Waste

2. Leather Waste

3. Rubber Waste

4. Metal (broken needles, metal swarf, etc.)

5. Plastic

6. Paper

7. Cans

8. Wood

9. Food Waste

10. Glass

11. Cartons

12. Foams (EVA, etc.)

13. Pre-Water treatment sludge (Non-Hazardous)

14. General or unspecified waste

15. Slag (Non-Hazardous)

16. Other
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1.4 THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT THẢI

Công cụ quản lý chất thải

Hazardous waste/ Chất thải nguy hại

1. Empty chemical drums and containers (without proper cleaning)

2. Film and Printing Frame

3. Pre-water treatment sludge (Hazardous)

4. Expired/unused/used chemicals (waste oil, solvents, reactants, etc.)

5. Compressed gas cylinders (refrigerants, etc.)

6. Contaminated materials

7. Batteries

8. Fluorescent light bulb

9. Ink cartridges

10. Waste oil and grease (from cooking)

11. Waste oil and grease (from production, maintenance, etc. - not 

cooking)

12. Metal sludge

13. Empty containers (cleaning, sanitizing, pesticides, etc.)

14. Electronic Waste

15. Coal combustion residuals (fly ash and Bottom ash/coal slag)

16. Slag (Hazardous)

17. Other
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1.4 THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT THẢI
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1.4 THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHẤT THẢI

Ví dụ: Quản lý dữ liệu bằng file excel

Training trên file excel thực tế



Page 11 WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!

1.5 QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

Lựa chọn
Đào tạo,

Cấp phép

Kiểm tra
thường xuyên

Đánh giá

định kỳ

Theo dõi

cải thiện
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1.5 QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

Đào tạo,

Cấp phép

1. Đào tạo chính sách an toàn/môi trường

2. Đào tạo về các nội quy, quy định về an 

toàn, an ninh của nhà máy

3. Đào tạo về ứng phó trong tình huống

khẩn cấp

Tần suất: tối thiểu 1 lần/năm

1. Cấp phép làm việc tại khu vực được

quy định và công việc được phép làm

cho từng đối tượng

2. Cấp phép cho danh sách số người

được làm việc trong nhà máy

Tần suất: 1 lần/tháng
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1.5 QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

Kiểm tra
thường xuyên

1. Kiểm tra về phương pháp cân và ghi

nhận số liệu

2. Kiểm tra về phương tiên vận chuyển

của nhà thầu

3. Kiểm tra chủng loại chất thải chuyển

giao

Tần suất: tối thiểu 1 lần/tuần

1. Kiểm tra an toàn: PPE, điều kiện làm

việc, ăn uống của nhà thầu

2. Kiểm tra các hồ sơ đào tạo dành cho

nhóm 4

3. Kiểm tra những nội dung đã được cấp

phép

Tần suất: 1 lần/tháng
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1.5 QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

Đánh giá

định kỳ

Đánh giá hiệu quả công việc trong nhà

máy:

1. Tuân thủ quy định của nhà máy

2. Đáp ứng tần suất thu gom chất thải (kịp

thời với lưu lượng chất thải phát sinh)

Tần suất: 1 lần/năm

Đánh giá onsite nhà thầu:

1. Đánh giá giấy phép, pháp lý và năng lực

xử lý chất thải

2. Đánh giá phương pháp xử lý chất thải

3. Đánh giá điều kiện làm việc của người

lao động nhà thầu

Tần suất: 1 lần/năm
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1.5 QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

MẪU ĐÁNH GIÁ ĐƠN GIẢN

1. Đánh giá tổng quan và giấy phép

2. Đánh giá phương pháp xử lý Chất

thải nguy hại (Quan sát phương

pháp và số liệu)

3. Đánh giá phương pháp xử lý CTR TT 

và CTR SH

Yêu cầu cho đánh giá viên: Có kiến

thức cơ bản về chất thải
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1.5 QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

MẪU ĐÁNH GIÁ NÂNG CAO

1. Đánh giá tổng quan và giấy phép

2. Đánh giá cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc

tại địa điểm xử lý chất thải

3. Đánh giá hoạt động đào tạo

4. Đánh giá phương pháp xử lý Chất thải

nguy hại

5. Đánh giá phương pháp xử lý CTR TT và

CTR SH

Yêu cầu cho đánh giá viên:

1. Chứng chỉ đánh giá viên nội bộ ISO 

14001 hoặc tương đương

2. Đánh giá viên của các chương trình môi

trường



Implemented by

2. TỐP 10 ĐIỂM NÓNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
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TỐP ĐIỂM NÓNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. KHÔNG CẬP NHẬT LUẬT 

2. KÝ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ KHÔNG KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH

3. ĐỐT CÁC CHẤT THẢI TRONG NHÀ MÁY (DÙNG VẢI VỤN ĐỂ ĐỐT LÒ HƠI)

4. CHƯA TỐI ƯU PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

5. NHÀ MÁY CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THEO HIGG FEM 4.0

6. KHO CHẤT THẢI (XÂY DỰNG, AN TOÀN, LƯU TRỮ, ỨNG PHÓ SỰ CỐ, …)

7. KHÔNG PHÂN ĐỊNH CÁC CHẤT THẢI MỚI PHÁT SINH (ĐẶC BIỆT VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI)

8. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU CHẤT THẢI KHÔNG ĐẦY ĐỦ

9. KHÔNG QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

10. KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH CẢI THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
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1. KHÔNG CẬP NHẬT LUẬT 

Ai đang chịu trách nhiệm

phụ trách Hệ thống quản lý

chất thải
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2. KÝ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI XỬ LÝ CHẤT THẢI

1. Hợp đồng ký giá xử lý trọn gói, 

không phụ thuộc số lượng

2. Hợp đồng xác định phương pháp

thu thập dữ liệu với đơn vị không

phổ biến (m3, thùng chứa …)

3. Hợp đồng không có điều khoản

quy định về phương pháp xử lý

4. Hợp đồng không quy định về tần

suất kiểm tra/đánh giá
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3. ĐỐT CÁC CHẤT THẢI TRONG NHÀ MÁY

1. Lò hơi đốt vải không đạt quy chuẩn QCVN 30:2012/BNTMT 

2. Lò hơi đốt vải không được phê duyệt hoạt động (trong báo cáo đánh giá tác

động môi trường hoặc tương đương)

Không chỉ đốt vải
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4. CHƯA TỐI ƯU PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

1. Lãng phí nguồn nhân lực để phân

loại tại kho

2. Các loại cho đơn vị tái chế ➔ mất

chi phí chất thải chưa phân loại

không thể bán xử lý
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5. NHÀ MÁY CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC PPXỬ LÝ THEO HIGG FEM 4.0

Reuse

Recycle (including upcycle)

Downcycle

Incineration with energy recovery for Non-Recyclables 

only

Energy Recovery - Residual Management 

(e.g., Physical / Chemical / Biological Treatment)

Onsite incineration 

without energy recovery for Non-Recyclables

Offsite incineration 

without energy recovery for Non-Recyclables

Non-valorized disposal - Other Treatment

Non-valorized disposal - Responsibly Managed 

Landfills

Energy Recovery 

(e.g., Incineration with energy recovery for Recyclables)

Landfill/Dumping with No Control Measures

Onsite Incineration without energy recovery for 

Recyclables

Offsite incineration without energy recovery for Recyclables

Other

Preferred Options (Material Recovery)

Less Preferred Options 
(Energy Recovery or 
Non-valorized Disposal)

Least Preferred Options
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6. KHO CHẤT THẢI (XÂY DỰNG, AN TOÀN, LƯU TRỮ, ỨNG PHÓ SỰ CỐ…)

1. Chất thải lưu chứa không trong

kho kín

2. Kho không đủ kín để bảo vệ khỏi

tác động của thời tiết xấu (mưa, 

nắng)

3. Kho xây dựng không được thẩm

duyệt về PCCC

4. Các thiết bị PCCC không đạt yêu

cầu

5. Đường thoát nạn không đủ rộng, 

thông thoáng
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6. KHO CHẤT THẢI (XÂY DỰNG, AN TOÀN, LƯU TRỮ, ỨNG PHÓ SỰ CỐ…)

1. Để lẫn các chất thải nguy hại

2. Các chất thải tương thích để gần nhau, 

không có biện pháp ngăn ngừa tiếp xúc

3. Các chất thải dễ cháy để gần nguồn

nhiệt, nguồn điện.

4. Các chất thải chứa hóa chất lỏng có VOC 

không có nắp

5. Chất thải lỏng không có khay thứ cấp
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1. Kho không có biển tên, biển cảnh

báo CTNH

2. Các thùng CTNH không có tem

nhãn cảnh báo

6. KHO CHẤT THẢI (XÂY DỰNG, AN TOÀN, LƯU TRỮ, ỨNG PHÓ SỰ CỐ…)
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1. Cây tắm, rửa mắt không được

trang bị hoặc trang bị không đạt

chuẩn

2. Thiết bị ứng phó sự cố tràn đổ chất

thải lỏng không trang bị hoặc

không đáp ứng yêu cầu

6. KHO CHẤT THẢI (XÂY DỰNG, AN TOÀN, LƯU TRỮ, ỨNG PHÓ SỰ CỐ…)
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7. KHÔNG PHÂN ĐỊNH CÁC CHẤT THẢI MỚI PHÁT SINH

Chất thải mới phát sinh: tấm bảo ôn

thải từ quá trình bảo dưỡng hệ thống

dẫn truyền hơi

Chất thải nguy hại hay 

chất thải rắn thông thường
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8. ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

Đánh giá

định kỳ

Đánh giá hiệu quả công việc trong nhà máy:

1. Tuân thủ quy định của nhà máy

2. Đáp ứng tần suất thu gom chất thải (kịp

thời với lưu lượng chất thải phát sinh)

Tần suất: 1 lần/năm

Đánh giá onsite nhà thầu:

1. Đánh giá giấy phép, pháp lý và năng lực

xử lý chất thải

2. Đánh giá phương pháp xử lý chất thải

3. Đánh giá điều kiện làm việc của người

lao động nhà thầu

Tần suất: 1 lần/năm
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9. QUẢN LÝ NHÀ THẦU CHẤT THẢI

Lựa chọn
Đào tạo,

Cấp phép

Kiểm tra
thường xuyên

Đánh giá

định kỳ

Theo dõi

cải thiện
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10. KẾ HOẠCH CẢI THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Tại sao cần có implementation plan?
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